
PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     tháng      năm 2023 của 

UBND phường An Hòa) 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Chỉ  tiêu năm  

2023 

Ước thực hiện năm 2023 
KH 

năm 

2024 

 

Ghi 

chú 
Ước thực hiện 

năm 2023 

So Kế 

hoạch 

(%) 

A KINH TẾ       

I Sản xuất nông nghiệp       

1 - Lúa  ha 130 150 115,38 130  

2 - Diện tích vườn ha 37 37 100 37  

3 - Diện tích trồng hoa 

kiểng 
ha 52 75 144,23 78 

 

4 - Diện tích nuôi trồng 

thuỷ sản 
ha 8 8 100 8 

 

II Thu-chi ngân sách       

5 - Tổng thu ngân sách 
tỷ 

đồng 
10.693 15.184 142 13.748  

6 - Tổng chi ngân sách 
tỷ 

đồng 
10.693 13.274 124,14 13.748  

B VĂN HÓA XÃ HỘI       

I Giáo dục-đào tạo       

7 - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu 

giáo 
% 100 100 100 100 

 

8 - Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 

1 
% 100 100 100 100 

 

9 - Tỷ lệ học sinh bỏ học       

 + Tiểu học % 0 0 0 0  

 + Trung học cơ sở % <1 <1 <1 <1  

10 - Tỷ lệ HS hoàn thành chương 

trình 
     

 

 + Tiểu học % 100 100 100 100  

 + Trung học cơ sở % 100 100 100 100  

II Y tế       

11 -Tiêm chủng phụ nữ có 

thai 
% 

100 98,4 98,2 100  

12 -Tỷ lệ tiêm chủng mở 

rộng 
% 

100 75 98 100  

13 -Tỷ lệ hộ dùng nước sạch % 100 100 100 100  

III Dân số KHHGĐ và 

CSTE 
     

 

14 - Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên 
% 

< 1 0,65 >100 < 1  

15 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng 
% 

9,48 9,48 100 9,48  

IV Lao động, thương binh và xã 

hội 
     

 

16 - Tỷ lệ hộ nghèo % 1,65 1,46 119 1,65  



17 - Tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT 
% 93,5 91,95 98,34 93,8 

 

18 - Đưa lao động đi làm 

việc có thời hạn ở nước 

ngoài 

người 8 8 100 8 

 

19 - Giới thiệu, GQVL hàng 

năm 
người 450 496 110,2 450 

 

V Văn hóa thông tin thể 

thao 
 

     

20 - Số hộ đăng ký thực hiện 

xây dựng GĐVH, GĐTT 
% 

100 100 100 100  

21 
- Số hộ đạt chuẩn GĐVH % 

 

>93 

 

3.018 

 

96,97 

>93  

22 - Khóm đạt chuẩn khóm 

VMĐT 
% 

 

100 

 

4 

100 4  

23 
- Số hộ đạt GĐTT  Hộ 

 

1.910 

 

1.948 

 

101.98 

 

1.910 

 

24 -  Số người tập TDTT thường 

xuyên 
Người 

 

9.950 

 

9.965 

 

100,15 

 

10.800 

 

C QUỐC PHÒNG AN 

NINH 
     

 

25 - Công tác tuyển quân Người 11 11 100 13  

26 - Xây dựng lực lượng % 100 100 100 100  
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